Phụ lục: Danh mục thiết bị hiệu chuẩn tháng 8/2026
(Kèm theo Thông báo ngày 05/8/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)
	TT
	Danh mục
	Mã số thiết bị
	Đề nghị
(Sửa chữa, thay mới)
	Nơi đặt

	1 
	Micropipette Labopet 11089244 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/MP1/LKC-158
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl)
	Phòng Dược lý – Vi sinh


	2 
	Micropipet labopette 42181909 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/MP6/LKC-191
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl)
	

	3 
	Micropipette Biohit 6037484 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/MP9/LKC-250
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl)
	

	4 
	Micropipette Rainin C133360147 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/MP11/LKC-252
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl)
	

	5 
	Micropipet Sartorius 17558708 (1-10 ml)

	TB/VS/MP/LKC-307
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl)
	

	6 
	Micropipet Sartorius 17541571 (1-10 ml)

	TB/VS/MP/LKC-317
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl)
	

	7 
	Micropipet Sartorius 17541564 (1-10 ml)

	TB/VS/MP/LKC-318
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl)
	

	8 
	Micropipet Sartorius 17526443 (10-100 µl)

	TB/VS/MP/LKC-319
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 10, 50, 100 µl)
	

	9 
	Bag Pipet ML10337 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/BP/LKC-320
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 900, 1000 µl)
	

	10 
	BagPipet MJ11666 (100-1000 µl)

	TB/VS/MP/LKC-330
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 900, 1000 µl)
	

	11 
	Micropipette Nichiryo K19320561 (1-10 ml)

	TB/VS/MP/LKC-354
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl)
	

	12 
	Micropipette Nichiryo K19320601 (1-10 ml)

	TB/VS/MP/LKC-355
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl)
	

	13 
	Micropipette Rainin C133360108 (100 - 1000 µl)

	TB/VS/MP/LKC-356
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl)
	

	14 
	Micropipet Sartorius 15614038 (10-100 µl)

	TB/VS/MP/LKC-357
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 10, 50, 100 µl)
	

	15 
	Đồng hồ đo áp suất (AS1) Dweyer-USA

	TB/VS/AS1/LKC-198
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	16 
	Đồng hồ đo áp suất (AS3) Dweyer-USA

	TB/VS/AS3/LKC-200
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	Phòng Dược lý – Vi sinh


	17 
	Đồng hồ đo áp suất (AS4) Dweyer-USA

	TB/VS/AS4/LKC-201
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	18 
	Đồng hồ đo áp suất (AS5) Dweyer-USA

	TB/VS/AS5/LKC-202
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	19 
	Đồng hồ đo áp suất (AS7) Dweyer-USA

	TB/VS/AS7/LKC-204
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	20 
	Đồng hồ đo áp suất (AS9) Dweyer-USA

	TB/VS/AS9/LKC-206
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	21 
	Đồng hồ đo áp suất (AS10) Dweyer-USA

	TB/VS/AS10/LKC-207
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	22 
	Đồng hồ đo áp suất (AS10) Dweyer-USA

	TB/VS/AS11/LKC-208
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	23 
	Đồng hồ đo áp suất (AS12) Dweyer-USA

	TB/VS/AS12/LKC-209
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	24 
	Đồng hồ đo áp suất (AS13) Dweyer-USA

	TB/VS/AS13/LKC-210
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	25 
	Đồng hồ đo áp suất (AS15) Dweyer-USA

	TB/VS/AS15/LKC-212
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	26 
	Đồng hồ đo áp suất (AS16) Dweyer-USA

	TB/VS/AS16/LKC-213
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa)
	

	27 
	Nhiệt kế thủy ngân (TM5) (35oC – 42oC) 

	TB/VS/TM/LKC-253
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 37oC; 42oC)
	

	28 
	Nhiệt kế thủy ngân (TM6) (35oC – 42oC) 

	TB/VS/TM/LKC-254
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 37oC; 42oC)
	

	29 
	Nhiệt kế Alla VS05 (TM) France (-20oC đến 110oC)

	TB/VS/TM/LKC-234
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 20oC)
	

	30 
	Nhiệt kế Alla VS06 (TM) France (-20oC đến 110oC)

	TB/VS/TM/LKC-235
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 41,5oC; 43,5 oC; 44 oC)
	

	31 
	Nhiệt kế Alla VS09 (TM) France (-20oC đến 110oC)

	TB/VS/TM/LKC-238
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 37oC; 44 oC)
	

	32 
	Nhiệt kế Alla VS04 (TM) France (-20oC đến 110oC)

	TB/VS/TM/LKC-239
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 30oC; 32,5oC)
	

	33 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2612 0116

	TB/VS/NK/LKC-310
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 37oC; 57oC)
	

	34 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2603 0290

	TB/VS/TM1/LKC-311
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 5oC; 20oC)
	Phòng Dược lý – Vi sinh


	35 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2603 0180

	TB/VS/NK/LKC-313
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 37oC; 57oC)
	

	36 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2612 0090

	TB/VS/NK/LKC-314
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 20oC;  22oC; 25oC)
	

	37 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA France (-2 đến 300°C) 2010 0556

	TB/VS/NK/LKC-315
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 170oC; 200oC)
	

	38 
	Nhiệt kế thủy ngân ALLA France (-5 đến 110°C) 2603 0150

	TB/VS/NK/LKC-316
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 30oC; 32,5oC)
	

	39 
	Nhiệt kế điện tử ALLA

	TB/VS/TM/LKC-236
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: 20oC)
	

	40 
	Nhiệt ẩm kế  (AK21)- Alla – France

	TB/VS/AK21/LKC-196
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	41 
	Nhiệt ẩm kế  (AK22)- Alla – France

	TB/VS/AK22/LKC-197
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	42 
	Nhiệt ẩm kế  (AK23)- Alla – France

	TB/VS/AK23/LKC-256
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	43 
	Nhiệt ẩm kế (AK25)- Alla – France

	TB/VS/AK25/LKC-258
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	44 
	Nhiệt ẩm kế (AK26)- Alla – France

	TB/VS/AK26/LKC-259
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	45 
	Nhiệt ẩm kế (AK27)- Alla – France

	TB/VS/AK27/LKC-270
	Hiệu chuẩn
(Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70)
	

	46 
	Nhiệt kế tự ghi (ATE)-Serildisk-TS01SD-Italy

Gồm: - 1 giá đỡ
          - 1 nhiệt kế
          - 1 dây cáp nối
	TB/VS/ATE/LKC-187
	Hiệu chuẩn
115; 121 oC

	

	47 
	Máy lấy mẫu không khí (LM) SAS 100-Italy 
Gồm: - 1 Thân máy
          - 1 Đế đỡ đĩa
          - 1 Đầu hút 
          - 1 Nắp đậy
	TB/VS/LM/KĐ-351
	Hiệu chuẩn

	

	48 
	Nhiệt -ẩm kế (AK1) Korea
	TB/KH/AK1/LKC-121
	Nhiệt độ: 15-30 oC
Độ ẩm ≤75 %

	KHTC
KT

	49 
	Nhiệt -ẩm kế (AK) Korea
	TB/HC/AK/LKC-353
	Nhiệt độ: 15-30 oC
Độ ẩm ≤75
	TCHC
QT

	50 
	Nhiệt -ẩm kế (AK1) Korea
	TB/HC/AK/LKC-352
	Nhiệt độ: 15-30 oC
Độ ẩm ≤75
	TCHC
QT

	51 
	Nhiệt ẩm kế không khí
	TB/TH/AK3/LKC-123
	Nhiệt độ: 20-30 oC
Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH
	Phòng Hóa lý

	52 
	Nhiệt ẩm kế không khí
	TB/TH/AK13/LKC-275
	Nhiệt độ: 20-30 oC
Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH
	

	53 
	Nhiệt kế Picnomet 10 ml
	TB/TH/NK/LKC-370
	Nhiệt độ: 20 oC, 25 oC

	

	54 
	Đầu dò nhiệt độ
	TB/TH/ĐH/HC-347
	Dây II (dây nhỏ): 25 oC, 37 oC, 60 oC, 75 oC, 80 oC, 
85 oC,100 oC,105 oC
	

	55 
	Nhiệt ẩm kế không khí
	TB/TP/AK/LKC-349
	Nhiệt độ: 20-30 oC
Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH
	Phòng Đông dược – Dược liệu

	56 
	Nhiệt ẩm kế Thermometer
	TB/TP/NK/LKC-274
	Nhiệt độ: 05-20 oC

	

	57 
	Máy đo pH Horiba
	TB/TH/pH/HC-102
	Độ dẫn 0,1 µS/cm; 1,0 µS/cm;5,0 µS/cm;10,0 µS/cm;84,0 µS/cm; 1412,0µS/cm
	

	58 
	Máy độ dẫn Horiba -Japan
	TB/MT/ĐD/HC-272
	Độ dẫn 1,4 µS/cm; 4,95 µS/cm;9,95 µS/cm
	Phòng Mỹ phẩm

	59 
	Nhiệt ẩm kế
	TB/MP/AK6/LKC-126
	Nhiệt độ: 20 oC-25 oC-30 oC
Độ ẩm: 40 % -60 %- 80 %
	

	60 
	Nhiệt ẩm kế
	TB/MP/AK7/LKC-127
	
	

	61 
	Nhiệt ẩm kế
	TB/MP/AK15/LKC-184
	
	



